DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 16/02/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	361
	Võ Huy Khánh
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	2
	362
	Nguyễn Trung Hiếu
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	3
	363
	Lê Bá Lộc
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	4
	364
	Nguyễn Anh Tuấn
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	5
	365
	Nguyễn Văn Vũ
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	6
	366
	Lưu Văn Huy
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	7
	367
	Nguyễn Ngọc Trai
	Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	8
	368
	Nguyễn Văn Thành
	Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	9
	369
	Trần Quốc Anh
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	10
	371
	Lê Hoàng Nhật Hiền
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	11
	372
	Cao Xuân Phương
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	12
	373
	Trần Văn Bình
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	13
	374
	Nguyễn Văn Mỵ
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	14
	375
	Lê Thị Sương
	Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	15
	376
	Tạ Anh Tuấn
	Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	16
	377
	Nguyễn Quốc Hùng
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	17
	378
	Lê Thị Thắm
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	18
	379
	Lê Văn Tuấn
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19
	380
	Nguyễn Thị Thắm
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	20
	381
	Dương Mạnh Hùng
	Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	21
	382
	Võ Văn Lâm
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22
	383
	Nguyễn Thị Khánh Ly
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	23
	384
	Trương Văn Thành
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	24
	385
	Trần Nguyên Hoàng 
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	25
	386
	Đinh  Xuân Huyến
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	26
	387
	Nguyễn Văn Sáu
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	27
	388
	Ma Văn Toản
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	28
	389
	Lê Văn Lợi
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	29
	390
	Lưu Đức Thành
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	30
	391
	Hoàng Anh Tuấn
	Quảng Thủy, Ba Đồn, Quảng Bình

	31
	392
	Lê Minh Tình
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	32
	394
	Nguyễn Văn Tuấn
	Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	33
	395
	Hoàng Văn Hương
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	34
	396
	Trần Minh Khai
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	35
	397
	Nguyễn Văn Hoàng
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	36
	398
	Đào Văn Thái
	Nghĩa Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	37
	402
	Phan Thị Diệu Hằng
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	38
	405
	Đoàn Văn Phú
	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình 

	39
	407
	Đinh Đức
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	40
	422
	Nguyễn Công An
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình 


